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DỰ TOÁN

 NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 10.086.100        21.952.549      217,7             163,5             

I Thu nội địa 8.936.100          20.228.128      226,4             167,3             

1 Thu từ khu vực DNNN 455.000             562.520           123,6             99,0               

2 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 965.000             1.548.238        160,4             144,9             

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.060.000          1.484.927        140,1             129,4             

4 Thuế thu nhập cá nhân 650.000             953.461           146,7             119,0             

5 Thuế bảo vệ môi trường 335.000             529.819           158,2             115,5             

6 Lệ phí trước bạ 520.000             621.046           119,4             117,9             

7 Thu phí, lệ phí 128.100             135.860           106,1             114,7             

8 Các khoản thu về nhà đất 4.480.000          13.679.976      305,4             197,6             

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp 35                   

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10.000               17.441            174,4             105,5            

 - Thu tiền sử dụng đất 4.390.000          13.063.232     297,6             205,2            

 - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 80.000               599.268          749,1             111,3            

 - Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước -                  

9 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 15.000               27.126             180,8             124,8             

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước 

và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của 

doanh nghiệp nhà nước

3.000                 107.404           3.580,1          1.579,5          

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 25.000               25.287             101,1             93,3               

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 20.000               65.732             328,7             262,2             

13 Thu khác ngân sách 280.000             486.732           173,8             122,2             

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.150.000          1.724.421        149,9             129,4             

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 992.000             1.441.824        145,3             125,9             

2 Thuế xuất khẩu 18.000               49.198             273,3             70,9               

3 Thuế nhập khẩu 130.000             222.510           171,2             205,9             

4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 10.000               10.889             108,9             108,4             

IV Thu viện trợ

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 8.589.600          19.784.457      230,3             168,3             

1 Từ các khoản thu phân chia 3.128.000          4.619.253        147,7             126,8             

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 5.461.600          15.165.204      277,7             186,9             
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